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DỮ LIỆU PHỤC VỤ BÁO CÁO GIÁO DỤC VIỆT NAM 2018

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ NĂM 2018
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Tên trường: ___________________________________________________________________________
Loại hình trường: 	 Trường công		 Trường tư/dân lập
1. CÔNG BỐ QUỐC TẾ (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)
	MỤC
	DANH MỤC
	Số lượng

	1.1
	Số bài dự hội thảo quốc tế tổ chức trong nước
	

	1.2
	Số bài dự hội thảo quốc tế tổ chức ở nước ngoài
	

	1.3
	Số bài đăng tạp chí quốc tế có trong danh mục ISI hoặc SCOPUS
	

	1.3.1
	Số bài có tác giả là GV của trường đứng tên riêng
	

	1.3.2
	Số bài có tác giả là GV của trường đứng tên chung
	

	1.4
	Số bài đăng tạp chí quốc tế ngoài danh mục ISI và SCOPUS
	

	1.4.1
	Số bài có tác giả là GV của trường đứng tên riêng
	

	1.4.2
	Số bài có tác giả là GV của trường đứng tên chung
	

	1.5
	Sách hoặc chương sách xuất bản bằng tiếng nước ngoài
	



2. HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN GIẢNG VIÊN / NGHIÊN CỨU VIÊN (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)
	MỤC
	DANH MỤC
	Số lượng

	2.1
	Số GV gửi ra nước ngoài giảng dạy
	

	2.2
	Số GV/nghiên cứu viên cử đi dự hội thảo khoa học ở nước ngoài
	

	2.3
	Số GV/nghiên cứu viên tham gia dự án nghiên cứu quốc tế
	

	2.4
	Số GV người nước ngoài ký hợp đồng làm việc thường xuyên cho trường
	

	2.5
	Số GV/chuyên gia người nước ngoài hợp tác hoặc đến làm việc ngắn hạn tại trường
	

	2.6
	Số hội thảo quốc tế do trường đăng cai hoặc tham gia đồng tổ chức
	



3. TÀI TRỢ QUỐC TẾ (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018, quy ra tiền Việt Nam)
	MỤC
	DANH MỤC
	Số tiền

	3.1
	Tài trợ không hoàn lại từ đối tác quốc tế trực tiếp dành cho trường (nếu có, quy ra VNĐ)
	

	3.2
	Kinh phí được cấp từ ngân sách Nhà nước nhưng có nguồn từ quốc tế (Chính phủ vay hoặc được tài trợ không hoàn lại, quy ra VNĐ) 
	

	3.3
	Vốn đóng góp của đối tác quốc tế (nếu có, quy ra VNĐ)
	



4. HỌC PHÍ LIÊN KẾT, HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)
	MỤC
	DANH MỤC
	Số tiền

	4.1
	Tổng học phí thu được từ các khóa học ngắn hạn thực hiện tại trường có liên kết với đối tác nước ngoài (quy ra VNĐ)
	

	4.2
	Tổng học phí thu được từ các khóa học dài hạn thực hiện tại trường có liên kết với đối tác nước ngoài (quy ra VNĐ)
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	Người cung cấp thông tin
(ký tên, ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của Hiệu trưởng
(ký tên, đóng dấu)



	Báo cáo Giáo dục Việt Nam 2018 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội khóa 13 ủy quyền cho Đại học Quốc gia TP.HCM thực hiện.
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